
GVCN: Chiêm Thành Thái ĐT: 0911.706.079

Khoa: Điện - Điện tử

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Điện công nghiệp Trịnh Phúc Tân Nam 19/10/2007 TPHCM
E5/27, KP Bình Thuận 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

2 Điện công nghiệp Nguyễn  Tuấn Kiệt Nam 01/4/2007 Bình Dương
Tổ 15, An Lợi, Hòa Lợi, TX Bến Cát, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

3 Điện công nghiệp Trần Quang Sơn Nam 04/11/2006 Trà Vinh
Ấp Tân Hậu, xã Thuận Tây, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp
TN THCS #N/A

4 Điện công nghiệp Nguyễn Quang Huy Nam 13/02/2007 Bình Phước
KP Phú Thanh, phường Tân Phú, TP 

Đồng Xoài, Bình Phước
TN THCS #N/A

5 Điện công nghiệp Nguyễn Thành An Nam 17/5/2007 Thái Bình
KP Khánh Hòa, Phường Tân Phước 

Khành, Tân Uyên, Bình Dương
TN THCS #N/A

6 Điện công nghiệp Lê Minh Nhựt Nam 26/12/2007 Bình Dương
136, Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

7 Điện công nghiệp Nguyễn Hoài Nam Nam 14/5/2007 Bình Dương
A13/14C tổ 24 KP Bình Thuận 2, Thuận 

Giao, Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

8 Điện công nghiệp Cao Đức Phát Nam 27/4/2006 Đắk Lắk
Thôn 9, xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk 

Lắk
TN THCS 7 môn

9 Điện công nghiệp
Nguyễn Huỳnh Nhật 

Quang
Nam 25/9/2007 Bình Dương

B560, KP. Bình Đức 2, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

10 Điện công nghiệp Đặng Minh Tài Nam 11/10/2007 Long An
1A11/84 tổ 11 KP.Hòa Lân 2, Thuận 

Giao, Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

11 Điện công nghiệp Nguyễn Hữu Trình Nam 08/11/2007 Hậu Giang
29/3C, KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

12 Điện công nghiệp Ngô Tấn Đạt Nam 20/6/2007 Bình Dương
1/129B, KP Bình Thuận, Bình Nhâm, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

13 Điện công nghiệp Phạm Duy Khánh Nam 06/3/2007 TPHCM
19/4 Liên khu 2-10, phường Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân, TPHCM
TN THCS 7 môn

14 Điện công nghiệp Đặng Trung Hiếu Nam 17/12/2007 Hưng Yên
Thôn Bắc Cả, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, 

Hưng Yên
TN THCS #N/A

15 Điện công nghiệp Hồ Văn Nghĩa Nam 25/12/2007 Nghệ An
Khối Quy Chính, TT Nam Đàn, Nam Đàn, 

Nghệ An
TN THCS #N/A

16 Điện công nghiệp Võ Xuân Hoàng Nam 30/4/2007 Hà Tĩnh Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh TN THCS 7 môn

17 Điện công nghiệp Võ Phi Trung Kiên Nam 08/12/2007 Bình Dương
1011/4 KP. Long Thới, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương 
TN THCS 7 môn

18 Điện công nghiệp Đỗ Minh Tiến Nam 13/3/2007 Binh Dương
3/37B, KP Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

19 Điện công nghiệp Tống Đỗ Tấn Tài Nam 28/3/2007 Bình Dương
2/98B, Bình Thuận 1, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

20 Điện công nghiệp Nguyễn Anh Tuấn Nam 14/3/2007 Đắk Lắk
Hòa Xuân, Hòa Sơn, Krông Bông, Đắk 

Lắk
TN THCS #N/A

21 Điện công nghiệp Nguyễn Phan Hoàng Anh Nam 04/4/2007 An Giang
Ấp Bờ Dâu, Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An 

Giang
TN THCS #N/A

22 Điện công nghiệp Nguyễn Công Danh Nam 08/10/2007 Binh Dương
Ấp Vinh Cửu, Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà 

Vinh
TN THCS #N/A

23 Điện công nghiệp Huỳnh Nguyễn Quý Nam 27/7/2007 Bình Dương
Số 20, ấp 8, Lương Hòa, Bến Lức, Long 

An
TN THCS #N/A

24 Điện công nghiệp Nguyễn Cảnh Anh Dũng Nam 03/01/2005 TPHCM
Xã Thanh Liêm, huyện Thanh Chương, 

Nghệ An
TN THCS #N/A

25 Điện công nghiệp Trương Thanh Phước Nam 12/01/2007 Bình Dương
Ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, Dầu 

Tiếng, Bình Dương
TN THCS #N/A

26 Điện công nghiệp Trần Văn Cường Nam 13/11/2006 Hà Tĩnh
Thôn Tân Hòa 1, Tân Lâm Hương, Thạch 

Hà, Hà Tĩnh
TN THCS #N/A

27 Điện công nghiệp Nguyễn Trọng Khang Nam 09/9/2006 Bình Dương
Tổ 7, KP 2, Tân Bình, Bắc Tân uyên, Bình 

Dương
TN THCS #N/A
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GVCN: Chiêm Thành Thái ĐT: 0911.706.079

Khoa: Điện - Điện tử

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Điện công nghiệp Nguyễn Hoàng Sơn Nam 28/8/2006 Phú Yên Sơn Nguyên, Sơn Hòa, Phú Yên TN THCS #N/A

2 Điện công nghiệp Trần Hữu Hoài Nam Nam 26/6/2007 Bình Dương
162N/2, KP 18, An Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

3 Điện công nghiệp Lê Xuân Hoàng Nam 10/12/2005 Bình Phước
B2/28A Bình Thuận 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

4 Điện công nghiệp Vũ Đỗ Thành Long Nam 12/12/2006 Bình Dương
150/22, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

5 Điện công nghiệp Hà Quốc Khang Nam 01/4/2007 Bình Phước
Thôn Bom Bo, Bình Minh, Bù Đăng, Bình 

Phước
TN THCS #N/A

6 Điện công nghiệp Nguyễn Chí Thiện Nam 10/9/2007 Vĩnh Long
362A/1, KP 1A, An Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

7 Điện công nghiệp Lê Hữu Dương Nam 14/3/2007 Thanh Hóa
194/32 KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

8 Điện công nghiệp Phạm Đình Tuyên Nam 23/8/2007 Hải Dương
136/1 Tổ 10, Ấp 1, Xả Đông Thạnh, Hóc 

Môn, TP.HCM
TN THCS #N/A

9 Điện công nghiệp Huỳnh Nhật Long Nam 08/9/2007 Bình Dương
Thôn Long Bàn Bắc, Hành Minh, Nghĩa 

Hành, Quãng Ngãi
TN THCS #N/A

10 Điện công nghiệp Nguyễn Quang Trường Nam 21/10/2007 Đắk Lắk Thôn 4, Ea Pai, Ea Kar, Đắk Lắk TN THCS  #N/A

11 Điện công nghiệp Phan Thanh Tùng Nam 09/9/2005 Bình Dương
2/193 Ấp Bình Thuận I, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

12 Điện công nghiệp Lương Xuân Nam Nam 18/5/2004 Bình Dương
121 Đ.N25, tổ 6, khu 1, Phú Tân, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
TN THCS #N/A

13 Điện công nghiệp Cao Bá Hoàng Nam 11/01/2007 TPHCM
162 P/2 KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

14 Điện công nghiệp Nguyễn Tấn Đạt Nam 02/02/2007 Bình Dương
Tổ 7, An Thành. Thái Hòa, TX Tân Uyên, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

15 Điện công nghiệp Nguyễn Anh Văn Nam 17/7/2006 Bình Dương
24F/38, KP Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

16 Điện công nghiệp Nguyễn Vũ Lâm Nam 31/01/2006 Sóc Trăng Ấp Mỹ An, Mỹ Tú, Sóc Trăng TN THCS
LĐTBĐ chuyển qua do 

không mở được lớp
#N/A

17 Điện công nghiệp Phạm Nhật Anh Nam 30/7/2006 Lâm Đồng
Bon B' Dơng, Quảng Khê, Đăk Glong, 

Đăk Nông
TN THCS

LĐTBĐ chuyển qua do 

không mở được lớp
#N/A

18 Điện công nghiệp Trần Văn Thanh Nam 09/02/2007 Thanh Hóa
365, ĐT 744, ấp Rạch Bắp, An Tây, Bến 

Cát, Bình Dương
TN THCS

LĐTBĐ chuyển qua do 

không mở được lớp
#N/A

19 Điện công nghiệp Võ Quốc Lâm Nam 08/7/2007 Vĩnh Long
Ấp Phước Tường, Bình Phước, Mang 

Thít, Vĩnh Long
TN THCS #N/A

20 Điện công nghiệp Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 02/7/2007 Vĩnh Long
128 Tân Bình, Tân Hội, Vĩnh Long, Vĩnh 

Long
TN THCS #N/A

21 Điện công nghiệp Lê Thái Bảo Nam 07/9/2007 Bình Dương
35Q/5, Khu phố 4, An Phú, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

22 Điện công nghiệp Nguyễn Huy Hoàng Nam 25/10/2007 Quảng Bình
Thanh Châu, Châu Hóa, Tuyên Hóa, 

Quảng Bình
TN THCS #N/A

23 Điện công nghiệp Nguyễn Trung Nghĩa Nam 21/7/2007 Bình Dương
97/5, KP Đông Tư, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS LĐTBĐ chuyển qua #N/A

24 Điện công nghiệp Nguyễn Huỳnh Lâm Nam 02/4/2007 Bình Dương
282/3 KP.Thạnh Lợi, Phường An Thạnh, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

25 Điện công nghiệp Phạm Duy Thái Nam 05/12/2007 Bình Dương
56B/1 Thạnh Lộc, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

26 Điện công nghiệp Lê Nguyễn Duy Khánh Nam 19/05/2005 Trà Vinh
Ấp Tân Phú, Tân Bình, Thanhn Bình, 

Đồng Tháp
TN THCS #N/A

27 Điện công nghiệp Nguyễn Lâm Chấn Đông Nam 11/7/2002 An Giang
120/5, KP.4, An Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A
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GVCN: Trần Minh Tâm ĐT: 0987.697.695

Khoa: Điện - Điện tử

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Điện tử công nghiệp Đỗ Nhật Hào Nam 18/10/2007 TPHCM
50A, Kp Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS  7 môn

2 Điện tử công nghiệp Trần Mộng Hưng Nam 29/9/2006 An Giang
Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Thạnh Trung, An 

Giang
TN THCS 7 môn

3 Điện tử công nghiệp Nguyễn Trí Dũng Nam 14/3/2007 TP.HCM
37/13 Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

4 Điện tử công nghiệp Phạm Đăng Khoa Nam 01/11/2006 Nam Định
Xã Cộng Hòa, Huyện Vũ Bản, tỉnh Nam 

Định
TN THCS 7 môn

5 Điện tử công nghiệp Phan Thành Đạt Nam 02/12/2007 Huế
1/546 Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

6 Điện tử công nghiệp Nguyễn Văn Phúc Nam 08/10/2006 An Giang Mỹ Hóa 3, tân Hòa, Phú Tân, An Giang TN THCS 7 môn

7 Điện tử công nghiệp Nguyễn Ngọc Hải Nam 10/3/2005 Bình Phước Ấp 8, Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước TN THCS #N/A

8 Điện tử công nghiệp Vũ Lê Tuấn Kiệt Nam 11/5/2007 TPHCM
Ấp Thanh Trung, Thanh Sơn, Tân Phú, 

Đồng Nai
TN THCS #N/A

9 Điện tử công nghiệp Phạm Ngọc Kim Ngân Nữ 03/7/2007 Bình Dương
146B Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

10 Điện tử công nghiệp Ngô Hoàng Duy Nam 30/9/2007 Sóc Trăng
Ấp Phước Thuận, Mỹ Phước, Mỹ Tú, Sóc 

Trăng
TN THCS #N/A

11 Điện tử công nghiệp Tô Anh Tuấn Nam 29/3/2004 Đồng Nai
65/13 Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai
TN THCS #N/A

12 Điện tử công nghiệp Phạm Quốc Thịnh Nam 30/01/2007 Trà Vinh
Ấp Cây Da, Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà 

Vinh
TN THCS #N/A

13 Điện tử công nghiệp Trần Văn Nam Nam 07/11/2007 Bình Dương
Thôn Minh Đình, Tân Lâm Hương, Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 
TN THCS #N/A

14 Điện tử công nghiệp Huỳnh Kim Vân Lâm Nam 26/11/2007 Bình Dương
Khóm 6, thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà 

Vinh
TN THCS #N/A

15 Điện tử công nghiệp Võ Minh Quân Nam 28/11/2006 Bình Dương
3/96D KP. Bình Thuận, P. Bình Nhâm, 

TP. Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

16 Điện tử công nghiệp Nguyễn Mậu Đức Nam 24/4/2007 TPHCM
1/7A Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bính Dương
TN THCS #N/A

17 Điện tử công nghiệp Trần Hoài Hận Nam 02/8/2007 Sóc Tăng
Ấp Mương Khai, Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc 

Trăng
TN THCS #N/A

18 Điện tử công nghiệp Phạm Anh Tuấn Nam 19/02/2007 Bình Dương
434/5 KP 4, An Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

19 Điện tử công nghiệp Nguyễn Hữu Tuấn Nam 12/02/2007 Hà Nội
Xóm 6, Phúc Lâm, Phúc Lâm, Mỹ Đức, 

Hà Nội
TN THCS #N/A

20 Điện tử công nghiệp Hồ Ngọc Quyên Nữ 01/12/2004 TPHCM
158/3 KP Thạnh Hòa B, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

21 Điện tử công nghiệp Huỳnh Minh Tú Nam 12/01/2003 Bình Dương
Tân Phú, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

22 Điện tử công nghiệp Đoàn Lê Bảo Duy Nam 20/12/2007 Bình Dương
112/9A, KP Chợ, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

23 Điện tử công nghiệp
Dương Phạm Thành 

Công
Nam 22/11/2007 Bình Dương

2454, đường Thuận Giao 08, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

24 Điện tử công nghiệp Nguyễn Hữu Khang Nam 08/12/2007 Tiền Giang
KP Bình Phước B, BÌnh Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

25 Điện tử công nghiệp Nguyễn Thục Nghi Nữ 08/5/2007 Bình Dương
Thôn 6, Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh 

Hóa
TN THCS #N/A

26 Điện tử công nghiệp Trương Hoàng Nhả Nam 02/12/2006 Cần Thơ
261A/6 KV6, An Bình, Ninh Kiều, Cần 

Thơ
TN THCS #N/A

27 Điện tử công nghiệp
Nguyễn Đình Vương 

Trung
Nam 04/9/2007 TPHCM

Ấp Tân Phú, Xã Minh Tân, Dầu Tiếng, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

28 Điện tử công nghiệp Nguyễn Thành Long Nam 14/3/2007 Bình Dương
230 Ấp An Phú, xã An Sơn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A
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GVCN: Phạm Quốc Cường ĐT: 0917.023.079

Khoa: Điện - Điện tử

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Điện lạnh Thái Gia Đạt Nam 02/7/2007 An Giang
Ấp Hòa Long II, Long Hòa, Phú Tân, An 

Giang
TN THCS #N/A

2 Điện lạnh Vũ Trung Phước Nam 05/01/2004 Nam Định
Xóm 13, KP An Thành, Thái Hòa, Tân 

Uyên, Bình Dương
TN THCS #N/A

3 Điện lạnh Võ Hồ Thái Khang Nam 03/3/2007 Tiền Giang
B6/18, Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

4 Điện lạnh Võ Bùi Nhật Minh Nam 26/4/2006 Bình Dương
D/42, Bình Đức 1, Lái Thiêu, TP Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

5 Điện lạnh Nguyễn Hoàng Anh Nam 21/12/2007 Bình Dương
Tổ 3, Ông Đông, Tân Hiệp, TX Tân Uyên, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

6 Điện lạnh Nguyễn Quang Huy Nam 25/11/2007 Bình Dương
Ô2A kP 4, An Phú, TP Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

7 Điện lạnh Dương Trọng Phúc Nam 24/10/2007 An Giang
Cần Thuận, Cần Đăng, Châu Thành, An 

Giang
TN THCS #N/A

8 Điện lạnh Trần Quang Thiện Nam 19/01/2007 TPHCM
61/2 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bỉnh 

Thạnh, TPHCM
TN THCS 7 môn

9 Điện lạnh Văn Anh Khoa Nam 27/3/2006 Bình Dương
Tổ 12, An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

10 Điện lạnh Hồ Anh Kiệt Nam 11/4/2007 Bình Định
Kim Xuyên, Phước Hóa, Tuy Phước, Bình 

Định
TN THCS 7 môn

11 Điện lạnh Đỗ Duy Khanh Nam 30/4/2007 Bình Dương
3/82A, KP Bình Thuận 1, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

12 Điện lạnh Trần Hoàng Phong Nam 24/11/2007 Bình Dương
324, ấp An Phú, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

13 Điện lạnh Khúc Văn Đạt Nam 03/12/2007 Bình Dương
104/1, KP Bình Phước A, BÌnh Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

14 Điện lạnh Lý Kiến Tường Nam 03/9/2006 TPHCM
C85, KP Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

15 Điện lạnh Nguyễn Trung Kiên Nam 10/8/2007 Bình Dương Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định TN THCS #N/A

16 Điện lạnh Trần Văn Nam Nam 19/02/2007 TP.HCM
Ấp Tân Phú, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

17 Điện lạnh Nguyễn Văn Minh Hiếu Nam 05/4/2006 Đồng Nai
tổ 4 Ấp Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương
TN THCS #N/A

18 Điện lạnh Nguyễn Thanh Tùng Nam 05/8/2007 Bình Dương
215 KP Hưng Phước, Hưng Định, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

19 Điện lạnh Lê Huy Thanh Sơn Nam 30/8/2005 Thanh Hóa
Tổ 9, KP Tân Hóa, Tân Vĩnh Hiệp, Tân 

Uyên, Bình Dương
TN THCS #N/A

20 Điện lạnh Phạm Tuấn Cường Nam 06/4/2007 Bình Dương
221/2, Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

21 Điện lạnh Phan Thanh Tân Nam 05/12/2007 Bình Dương
57/13, Bình Quới B, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

22 Điện lạnh Nguyễn Hữu Thanh Nam 14/3/2005 Bình Dương Ấp 1, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước TN THCS #N/A

23 Điện lạnh Cù Phạm Quốc Dũng Nam 08/4/2007 Thanh Hóa
Ấp Tân Bình, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

24 Điện Lạnh Vũ Duy Thắng Nam 05/11/2005 Nam Định
Tổ 7, Khu D, Thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam 

Định
TN THCS #N/A

25 Điện lạnh Trần Đặng Bảo Hưng Nam 22/11/2007 TP HCM
17/3B Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

26 Điện lạnh Huỳnh Ngọc Thiện Nam 07/6/2007 Bình Dương
482 Ấp An Phú, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

27 Điện lạnh Huỳnh Văn Định Nam 20/12/2005 Bình Dương
6/13 Bình Quới B, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương 
TN THCS #N/A

28 Điện lạnh Trịnh Văn Hậu Nam 16/8/2007 Bạc Liêu Hòa Linh, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu TN THCS #N/A

29 Điện lạnh Phạm Nguyễn Anh Duy Nam 04/3/2006 Bình Dương
9/25 Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

30 Điện lạnh Lê Ngọc Hoàng Phi Long Nam 17/12/2006 Bình Dương
203/1B, Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

31 Điện lạnh Phạm Gia Khang Nam 17/5/2007 Đồng Nai Tổ 4, ấp 3, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai TN THCS #N/A

32 Điện lạnh Lê Thanh Sơn Nam 29/9/2006 Thanh Hóa
305/58/55 Lê Hồng Phong, Phú Hòa, 

TPTDM, Bình Dương
TN THCS #N/A

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP DLN10722

1



STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 
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33 Điện lạnh Ôn Gia Tỷ Nam 13/8/2005 TPHCM
69/3 Long Thới, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

34 Điện lạnh Trần Đình Khánh Nam 18/10/2006 Nghệ An
Xóm Phượng Đình, Đồng Văn, Thanh 

Chương, Nghệ An
TN THCS 7 môn

35 Điện lạnh Dương Thiên Ân Nam 13/6/2007 TP.HCM
36/31 Đường 54, Phường 14, Gò Vấp, 

TP.HCM
TN THCS 7 môn

Danh sách có 35 học sinh
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GVCN: Phạm Trần Yến Nhi ĐT: 0942.649.424

Khoa: Điện - Điện tử

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh (Ghi 

tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Điện lạnh Nguyễn Kiêm Thành Trí Nam 16/3/2007 Bình Dương
154 ấp An Mỹ, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

2 Điện lạnh Nguyễn Hữu Sơn Nam 05/6/2006 Bình Dương Thôn 3, Ea Đar, Ea Kar, Đăk Lăk TN THCS #N/A

3 Điện lạnh Lư Gia Bảo Nam 21/4/2007 Bình Dương
117/1B, Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, 

TPHCM
TN THCS #N/A

4 Điện lạnh Nguyễn Quốc Anh Nam 03/8/2006 Cà Mau
495, ấp Nhứt, An Phong, Thanh Bình, 

Đồng Tháp
TN THCS #N/A

5 Điện lạnh Tô Chấn Huy Nam 27/11/2006 TPHCM
5/14 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

6 Điện lạnh Trần Minh Kha Nam 11/9/2007 Hậu Giang Ấp 5, Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy, Hậu Giang TN THCS #N/A

7 Điện lạnh Trương Lê Mạnh Huy Nam 25/4/2007 Bình Dương
Trung Mầu, Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh 

Phúc
TN THCS #N/A

8 Điện lạnh Lê Gia Duy Nam 30/7/2007 Bình Dương
Tổ 4, ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Bàu Bàng, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

9 Điện lạnh Nguyễn Duy Hải Nam 19/12/2007 Quảng Bình
Thôn Thống Nhất, An Ninh, Quảng Ninh, 

Quảng Bình
TN THCS #N/A

10 Điện lạnh Nguyễn Thành Luân Nam 09/5/2007 TPHCM
KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

11 Điện lạnh Lại Nguyễn Minh Cường Nam 02/12/2007 TPHCM

264/35/23 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tổ 4, khu 3, Phú Hỏa, TP Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

TN THCS #N/A

12 Điện lạnh Trần Văn Tiến Nam 15/4/2007 Nghệ An
Xóm Trường Lĩnh, Xuân Tường, Thành 

Chương, Nghệ An
TN THCS #N/A

13 Điện lạnh Lê Trọng Nhật Nam 14/11/2006 TPHCM
A109B, Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

14 Điện lạnh Vũ Đức Huy Nam 19/10/2006 Kiên Giang 162H/2 KP 1B, P. An Phú, TA, BD TN THCS #N/A

15 Điện lạnh Đỗ Quốc Dương Nam 02/5/2007 Bình Dương
Khánh Hội, Tân Phước Khánh, tân Uyên, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

16 Điện lạnh Hoàng Tiến Phúc Nam 25/12/2007 Bình Dương Ấp Tân Phú,, Tân Mỹ, Chợ Mới, An Giang TN THCS #N/A

17 Điện lạnh Hoàng Như Long Nam 28/10/2007 Bình Dương
13/20 KP Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

18 Điện lạnh Hoàng Tiến Đạt Nam 01/7/2007 Nam Định
6/5/38, tổ 22, Trần Quang Khải, Nam Định, 

Nam Định
TN THCS #N/A

19 Điện lạnh Bùi Minh Dũng Nam 22/10/2006 Bình Phước
Đức Thọ, Đức Phong, Bù Đăng, Bình 

Phước
TN THCS #N/A

20 Điện lạnh Trần Xuân Trung Nam 09/3//2007 Đồng Nai Ấp 1, Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai TN THCS #N/A

21 Điện lạnh Bùi Thanh Phong Nam 29/9/2007 Bình Dương
211, An Mỹ, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

22 Điện lạnh Đinh Tiến Đạt Nam 09/12/2006 Nghệ An TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An TN THCS #N/A

23 Điện lạnh Hoàng Tuấn Anh Nam 14/12/2007 Nghệ An
Xóm 10, Khánh Công, Yên Khánh, Ninh 

Bình
TN THCS #N/A

24 Điện lạnh Nguyễn Minh Tường Nam 03/4/2006 Bình Dương
22/1B KP. Long Thới, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

25 Điện lạnh Nguyễn Phạm Anh Khoa Nam 15/7/2006 Khánh Hòa
Thanh Lương, Thanh Bình, Vũng Liêm, 

Vĩnh Long
TN THCS #N/A

26 Điện lạnh Nguyễn Văn Hiệp Nam 28/8/2007 Hà Tĩnh Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh TN THCS ĐCN chuyển qua #N/A

27 Điện lạnh Danh Nhật Trường Nam 14/01/2007 Bình Dương
78A KP Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS Cập nhật nhầm lớp OTO #N/A

28 Điện lạnh Lê Phạm Bảo Duy Nam 08/12/2007 An Giang
32A, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, 

TP Long Xuyên, An Giang
TN THCS LTMT chuyển sang #N/A

29 Điện lạnh Nguyễn Thành Đạt Nam 21/12/2007 TPHCM
24, kp chợ Lái Thiêu, Thành phố Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS

30 Điện lạnh Lê Nguyễn Tuấn Tài Nam 30/6/2007 Thái Bình Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình TN THCS #N/A

31 Điện lạnh Huỳnh Trọng Nhân Nam 05/11/2007 Bình Dương
14/5 Phú Hội, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS Hộ nghèo #N/A
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STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 
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32 Điện lạnh Đặng  Công Hoan Nam 17/7/2007 Hà Nội
Phúc Tân, Kim Song Trường, Can Lộc, Hà 

Tỉnh
TN THCS #N/A

33 Điện lạnh Nguyễn Hữu Cường Nam 02/4/2007 Thanh Hóa Xóm Pang, Cuối Hạ, Kim Bôi, Hòa Bình TN THCS #N/A

34 Điện lạnh Cao Thanh Duy Nam 06/11/2005 Hà Nội Thương Vực, Chương Mỹ, Hà Nội TN THCS #N/A

Danh sách có 34 học sinh
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GVCN: Trần Ngọc Quốc ĐT:0967.199.379

Khoa: Công nghệ

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh (Ghi 

tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Công nghệ ô tô Nguyễn Quốc Huy Nam 07/7/2007 Bình Dương
D400F, KP Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

2 Công nghệ ô tô Phạm Minh Đức Nam 07/9/2007 Bình Dương
87/12/13,Nguyễn Thái Sơn, Phường 04, Gò 

Vấp, TP.HCM
TN THCS 7 môn

3 Công nghệ ô tô Đỗ Công Bình Nam 30/3/2007 Bình Dương
51/2 Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

4 Công nghệ ô tô Huỳnh Gia Bảo Nam 27/11/2006 Bình Dương
T321/1M, KP Bình Thuận 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

5 Công nghệ ô tô Phạm Lê Hoàng Phát Nam 18/11/2007 Bình Dương
C271P, Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

6 Công nghệ ô tô Nguyễn Gia Phát Nam 30/9/2007 Bình Dương
1/80 tổ 2, KP Hòa Lân 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

7 Công nghệ ô tô Bùi Hồ Minh Toàn Nam 13/10/2007 Bình Dương
75A, An Mỹ, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS 7 môn

8 Công nghệ ô tô Võ Chí Hải Nam 26/9/2006 Kiên Giang Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang TN THCS 7 môn

9 Công nghệ ô tô Cao Phúc Khang Nam 17/3/2007 Bình Dương
135/3 Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

10 Công nghệ ô tô Trần Huy Hoàng Nam 11/4/2007 Hà Nam
Thôn 2 Công Xá, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, 

Hà Nam
TN THCS 7 môn

11 Công nghệ ô tô Nguyễn Phương Thành Nam 07/3/2007 Bình Dương
296, KP Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

12 Công nghệ ô tô Nguyễn Đăng Huy Nam 02/12/2007 Nghệ An
240 Đường D12, tổ 2, Khu 1, Phú Tân, Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
TN THCS 7 môn

13 Công nghệ ô tô Huỳnh Tùng Dương Nam 26/9/2007 Bình Dương
9/17 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

14 Công nghệ ô tô Trần Vương Thiên Bảo Nam 25/10/2006 TPHCM
3/24 Bình Thuận, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

15 Công nghệ ô tô Nguyễn Phú Khương Nam 27/11/2006 TPHCM
B13e, KP Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

16 Công nghệ ô tô Trần Gia Bảo Nam 23/02/2007 TPHCM
228 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
TN THCS #N/A

17 Công nghệ ô tô Bùi Văn Việt Nam 26/01/2007 An Giang
Ấp Vĩnh Hòa A, Cần Đăng, Châu Thành, 

An Giang
TN THCS #N/A

18 Công nghệ ô tô Nguyễn Thái Sơn Nam 29/11/2006 TPHCM
Tôn Bùi, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Thanh 

Hóa
TN THCS #N/A

19 Công nghệ ô tô Lâm Trần Hy Danh Nam 28/11/2007 Bình Dương
D231A, KP Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS   7 môn

20 Công nghệ ô tô Nguyễn Quốc Bảo Nam 29/12/2007 Bình Dương
A18B, Đường Cây Me, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

21 Công nghệ ô tô Lê Văn Thương Nam 05/3/2007 Bình Dương
92A, ấp An  Hòa, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

22 Công nghệ ô tô Trần Hữu Mạnh Nam 18/11/2007 TPHCM
Xóm Hồng 1, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ 

An
TN THCS #N/A

23 Công nghệ ô tô Phan Khánh Nam Nam 12/10/2007 Bình Dương
577 Vĩnh Thới, Vịnh Hanh, Châu Thành, 

An Giang
TN THCS 7 môn

24 Công nghệ ô tô Nguyễn Long Quân Nam 24/9/2007 Kiên Giang
Tổ 8, KP Phước Trung, TT Gò Quao, Gò 

Quao, Kiên Giang
TN THCS #N/A

25 Công nghệ ô tô Hồ Sỹ Đình Nam 30/10/2007 Thanh Hóa
Quyết Thắng, Vạn Thắng, Nông Cống, 

Thanh Hóa
TN THCS 7 môn

26 Công nghệ ô tô Nguyễn Văn Thế Bảo Nam 01/10/2007 Đồng Nai Ấp 4, Phú An, Tân Phú, Đồng Nai TN THCS #N/A

27 Công nghệ ô tô Trần Minh Hải Nam 24/01/2006 Bình Dương
64, ấp An Hòa, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

28 Công nghệ ô tô Đỗ Thanh Dương Nam 09/8/2007 Vũng Tàu
Tân Bình, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa - 

Vũng Tàu
TN THCS #N/A

29 Công nghệ ô tô Lê Hoàng Huynh Nam 08/8/2006 Bến Tre
Ấp Liên Phú 2, Tiên Long, Châu Thành, 

Bến Tre
TN THCS 7 môn

30 Công nghệ ô tô Trần Bảo Long Nam 24/6/2007 Bình Dương
Thôn An Hòa, Thanh An, Thanh Chương, 

Nghệ An
TN THCS 7 môn

31 Công nghệ ô tô Trương Hoàng Hiếu Nam 15/5/2007 Đồng Nai
Tổ 4, KP Ba Đình, Thái Hòa, Tân Uyên, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

32 Công nghệ ô tô Nguyễn Đức Tâm Nam 21/02/2007 Hưng Yên
B23G, Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

33 Công nghệ ô tô Lưu Đức Anh Nam 14/4/2006 TPHCM
Tổ 5, KP Phức Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

34 Công nghệ ô tô Lê Tuấn Anh Nam 10/3/2007 Bình Dương Đội 11, Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa TN THCS 7 môn

35 Công nghệ ô tô Nguyễn Mạnh Dĩ Nam 19/12/2007 Bình Dương
91A, Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

36 Công nghệ ô tô Trần Phương Gia Bảo Nam 06/11/2006 Bình Dương
65B, KP Thạnh Lộc, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn
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37 Công nghệ ô tô Lê Văn Cang Nam 15/7/2007 Phú Yên
Nông Nghiệp, Hoà Bình 1, Tây Hoà, Phú 

Yên
TN THCS 7 môn

38 Công nghệ ô tô 
Nguyễn Hoàng Ngọc 

Minh
Nam 06/7/2007 Bình Thuận Thôn 6, xã ĐaKai, Đức Linh, Bình Thuận TN THCS 7 môn

39 Công nghệ ô tô Lê Hồng Sơn Nam 23/6/2007 Thanh Hoá
Tổ 6 KP Khánh Vân, P. Khánh Bình, Tân 

Uyên, Bình Dương
TN THCS 7 môn

40 Công nghệ ô tô Lưu Hoàng Phú Nam 18/8/2007 TP.HCM
Tân Bình, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa - 

Vũng Tàu
TN THCS 7 môn

41 Công nghệ ô tô Nguyễn Tấn Thông Nam 06/8/2007 Bình Dương
90 Trần Hưng Đạo, KP Nam Tân,Thuân 

Nam, Hàm Thuận Nam
TN THCS 7 môn

42 Công nghệ ô tô Trần Anh Quân Nam 16/12/2005 Thanh Hoá Thôn 4, Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá TN THCS 7 môn

43 Công nghệ ô tô Nguyễn Tiến Tài Nam 28/7/2007 Đăk Lăk
27 tổ 10, KP Đông Ba, Bình Hòa, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

44 Công nghệ ô tô
Nguyễn Ngô Hoàng 

Triệu Dĩ
Nam 28/9/2007 Kiên Giang

Ấp Cờ Trắng, Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên 

Giang
TN THCS 7 môn

45 Công nghệ ô tô Nguyễn Hoàng Phước An Nam 07/6/2007 Bình Dương
Tân Long, Bạch Đằng, Tân Uyên, Bình 

Dương
TN THCS 7 môn

46 Công nghệ ô tô Lê Tấn Đức Nam 13/10/2007 An Giang Thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang TN THCS 7 môn

47 Công nghệ ô tô Trương Anh Kiệt Nam 13/3/2007 Đồng Nai
25/1A KP Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

Danh sách có 47 học sinh
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GVCN: Phạm Văn Thiện ĐT: 0983.513.573

Khoa: Công nghệ

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Công nghệ ô tô Nguyễn Quang Huy Nam 30/5/2007 Bình Dương
167/3, KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

2 Công nghệ ô tô Nguyễn Thanh Tú Nam 29/6/2007 Bình Dương
52A, ấp An Quới, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

3 Công nghệ ô tô Võ Đức Trung Nam 11/10/2007 Hà Tĩnh
35/15 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

4 Công nghệ ô tô Đỗ Quang Phi Nam 29/3/2007 TPHCM Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định TN THCS #N/A

5 Công nghệ ô tô Lê Minh Quân Nam 23/02/2007 Bình Dương Thôn 1, Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa TN THCS #N/A

6 Công nghệ ô tô Đoàn Trung Hiền Nam 12/9/2007 Bình Dương
151A, KP Hưng Phước, Hưng Định, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

7 Công nghệ ô tô Trần Bá Huy Nam 02/10/2007 Quảng Bình
Thôn Xuân Hóa, Mai Hóa, Tuyên Hóa, 

Quảng Bình
TN THCS #N/A

8 Công nghệ ô tô Nguyễn Việt Chiến Nam 12/12/2007 Bình Dương
A3.1.56, KP 1A, An Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

9 Công nghệ ô tô Trần Minh Tú Nam 07/7/2007 Long An
09B/2, KP Thạnh Lộc, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

10 Công nghệ ô tô Trần Quang Vinh Nam 07/12/2007 Bạc Liêu
Ấp Cái Keo, xã An Phú,  Đông Hải, Bạc 

Liêu
TN THCS #N/A

11 Công nghệ ô tô Nguyễn Minh Kiệt Nam 01/01/2007 Bình Dương
257A, ấp An Quới, An Sơn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

12 Công nghệ ô tô Nguyễn Hữu Việt Anh Nam 25/12/2007 Bắc Ninh
Thôn Đồng Sài, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc 

Ninh
TN THCS #N/A

13 Công nghệ ô tô Phan Thành Tài Nam 16/9/2006 Bình Dương
C192B, KP Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

14 Công nghệ ô tô Nguyễn Gia Bảo Nam 15/10/2007 Bình Dương
A3a, Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

15 Công nghệ ô tô Lưu Minh Trí Nam 05/02/2007 Bình Dương
Ấp An Quới, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

16 Công nghệ ô tô Lê Thái Hòa Nam 02/4/2022 Bình Dương
Ấp Dòng Sỏi, An Tây, Bến Cát, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

17 Công nghệ ô tô Ngô Kim Lộc Nam 11/01/2007 Đồng Tháp
Tân Bình Hạ, Tân Huế, Thanh Bình, Đồng 

Tháp
TN THCS #N/A

18 Công nghệ ô tô Nguyễn Thái Tài Nam 01/3/2007 Bình Dương
334 Thạnh Phú, An Thạnh, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

19 Công nghệ ô tô 
Đặng Nguyễn Hoàng 

Phúc
Nam 27/01/2007 Bình Dương

169/14 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận 

Tân Bình
TN THCS #N/A

20 Công nghệ ô tô Lương Đình Hiếu Nam 05/10/2006 Bình Dương
Ấp Lò Gạch, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

21 Công nghệ ô tô Phạm Trần Thiên Phú Nam 13/12/2007 TP.HCM
2/15,  KP Bình Thuận, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

22 Công nghệ ô tô Phạm Duy Thắng Nam 07/9/2006 Bình Dương Xóm Mới, Ninh Tây, Ninh Hoà, Khánh Hoà TN THCS #N/A

23 Công nghệ ô tô Nguyễn Hà Quốc Thiện Nam 13/10/2007 Bình Dương
46/4 Bình Phước, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

24 Công nghệ ô tô Ngô Minh Trí Nam 17/11/2007 Bình Dương
107B An Hoà, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

25 Công nghệ ô tô Lý Gia Huy Nam 25/11/2007 TP.HCM
34A/4, KP Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

26 Công nghệ ô tô Trần Thái Thanh Nam 27/4/2007 Bình Dương
79 Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

27 Công nghệ ô tô Bùi Minh Duy Nam 06/9/2007 TP.HCM
1/75 Hoà Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

28 Công nghệ ô tô Lưu Trần Hữu Thanh Nam 03/10/2007 TP.HCM
54/22 KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

29 Công nghệ ô tô Võ Hoàng Minh Kiệt Nam 30/11/2007 Bình Dương
271B, Thạnh Hoà A, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

30 Công nghệ ô tô Lê Tấn Dũng Nam 24/11/2007 Bình Dương
A111C,  KPBình Đức, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

31 Công nghệ ô tô Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 30/10/2006 Bình Dương
C95B, KP Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

32 Công nghệ ô tô Đào Tiến Đạt Nam 11/4/2007 Hà Tĩnh Thôn Hữu Chế, Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh TN THCS #N/A

33 Công nghệ ô tô Huỳnh Thanh Hiền Nam 22/9/2006 Bình Dương
36/3 Thạnh Lộc, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

34 Công nghệ ô tô Đỗ Văn Toán Nam 03/4/2006 An Giang
Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, Châu Thành, An 

Giang
TN THCS  #N/A

35 Công nghệ ô tô Lê Tấn Phát Nam 15/3/2007 Bình Dương
Kp Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

36 Công nghệ ô tô Nguyễn Thanh Bình Nam 17/01/2007 Bình Dương
54C/7 KP Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A
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STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

37 Công nghệ ô tô Lê Tấn Phát Nam 12/6/2006 Bình Dương
Tổ 2, Ấp Lò Gạch, Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương
TN THCS #N/A

38 Công nghệ ô tô Nguyễn Quốc Huy Nam 25/3/2007 Hà Tĩnh Phú Tân, Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh TN THCS

39 Công nghệ ô tô Nguyễn Thanh Bình Nam 08/10/2007 Khánh Hòa
Đồng Xuân, Ninh Thượng, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
TN THCS #N/A

40 Công nghệ ô tô Nguyễn Tấn Thành Nam 28/11/2007 TP.HCM
486 Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

41 Công nghệ ô tô
Nguyễn Đào Hoàng 

Long
Nam 02/10/2007 TPHCM

Thôn Xuân Tân, Xuân Sơn, Châu Đức, Bà 

Rịa Vũng Tàu
TN THCS #N/A

42 Công nghệ ô tô Vương Duy Bảo Nam 18/8/2006 Bình Dương
46/1 ấp Phú Hưng, An Sơn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

43 Công nghệ ô tô Lê Văn Thắng Nam 17/9/2007 Thanh Hóa
03/20 Đình Hương, Đông Cương, Thanh 

Hóa, Thanh Hóa
TN THCS #N/A

44 Công nghệ ô tô Lê Văn Thuận Nam 22/9/2006 Hà Nam Nam Sơn,Châu Sơn, Phủ Lý,  Hà Nam TN THCS #N/A

45 Công nghệ ô tô Phạm Hồng Tài Nam 23/1/2007 TPHCM
82/3 KP  Chợ, Lái Thiêu, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

46 Công nghệ ô tô Đặng Trà Vinh Nam 05/4/2006 Bình Dương
44/1a Hòa Long, Vĩnh Phú, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

47 Công nghệ ô tô
Nguyễn Ngọc Trường 

Sơn
Nam 20/9/2007 Thanh Hóa

22/1C tổ 23, KP Long Thới, Lái Thiêu, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

Danh sách có 47 học sinh
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GVCN: Nguyễn Văn Hùng ĐT: 0909.682.939

Khoa: Công nghệ

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Công nghệ ô tô Võ Hoàng Minh Nhựt Nam 06/11/2007 Trà Vinh
124/1, Ấp Sương Thới III, Thới Thạnh, Thạnh 

Phú, Bến Tre
TN THCS #N/A

2 Công nghệ ô tô Trần Minh Trọng Nam 01/11/2007 TP.HCM Ấp Mỹ Tây 1, Mỹ Quí, Tháp Mười, Đồng Tháp TN THCS #N/A

3 Công nghệ ô tô Nguyễn Triều Tam Nam 15/10/2007 Sóc Trăng
Ấp Tân Bình, Long Bình, TX Ngã Năm, Sóc 

Trăng
TN THCS #N/A

4 Công nghệ ô tô Trần Minh Đạt Nam 11/3/2007 Bình Dương Phú Hòa 2, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang TN THCS #N/A

5 Công nghệ ô tô Nguyễn Đức Thuận Nam 24/6/2007 Bình Dương Bồng Lang, Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam TN THCS #N/A

6 Công nghệ ô tô
Nguyễn Phạm Khánh 

Duy
Nam 12/9/2007 Bình Dương Ấp Tàn Dù, Châu Hưng, Thạnh Trị, Sóc Trăng TN THCS #N/A

7 Công nghệ ô tô Nguyễn Văn Tiến Đạt Nam 04/01/2007 Bình Dương Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang TN THCS #N/A

8 Công nghệ ô tô Huỳnh Đăng Khôi Nam 27/10/2006 Cà Mau Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau TN THCS #N/A

9 Công nghệ ô tô Khưu Đăng Khoa Nam 16/02/2007 Bình Dương
166A Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

10 Công nghệ ô tô Võ Chí Dĩnh Nam 17/01/2007 Cà Mau Khóm, TT Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau TN THCS #N/A

11 Công nghệ ô tô Huỳnh Nguyễn Tấn Lộc Nam 17/10/2007 Sóc Trăng
2430, tổ 05, ấp Hòa Thạnh, Nguyễn Văn Thành, 

Bình Tân, Vĩnh Long
TN THCS #N/A

12 Công nghệ ô tô Trần Minh Tâm Nam 23/5/2007 An Giang
Ấp Vĩnh An, Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu 

Phú, An Giang
TN THCS #N/A

13 Công nghệ ô tô Mai Phạm Minh Khôi Nam 09/10/2007 TPHCM
2/1B Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Binh 

Dương
TN THCS #N/A

14 Công nghệ ô tô Nguyễn Tấn Kiệt Nam 26/8/2005 Bình Dương
C34/7a, KP Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

15 Công nghệ ô tô Nguyễn Minh Quan Nam 14/3/2007 Bình Dương 28A/2 ấp 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương TN THCS #N/A

16 Công nghệ ô tô Nguyễn Tấn Huy Nam 16/02/2007 TPHCM
984/47/3 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh 

Lộc, Q.12, TPHCM
TN THCS

Xin học cùng lớp Đặng 

Trà Vinh
#N/A

17 Công nghệ ô tô Đặng Hoàng Huy Nam 19/9/2007 Bình Dương
1/63E, đường Bình Nhâm 02, KP Bình Thuận, 

Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

18 Công nghệ ô tô Phạm Đăng Khoa Nam 16/7/2007 Bình Phước
Ấp Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình 

Dương
TN THCS

19 Công nghệ ô tô Trần Bá Thiện Nam 17/01/2007 Bình Dương
Ấp Tây Bình B, Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, 

An Giang
TN THCS #N/A

20 Công nghệ ô tô Chiếm Hoàng Thành Nam 26/10/2006 Bình Dương
390 ấp An Phú, xã An Sơn ,Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

21 Công nghệ ô tô Nguyễn Văn Lễ Nam 27/9/2006 PK Đức Hòa
35A/21, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

22 Công nghệ ô tô Phạm Hải Đăng Nam 03/12/2007 Bình Dương
118/20 KP Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

23 Công nghệ ô tô Nguyễn Ru Bin Nam 16/01/2007 Bình Dương
550/7 KV 6, Phường Thới Hòa, Ô Môn, TP Cần 

Thơ
TN THCS #N/A

24 Công nghệ ô tô Hà Thiều Thái Dương Nam 19/11/2006 Thanh Hóa
56/10A, KP Tân Phước, Phường Tân Bình, Dĩ An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

25 Công nghệ ô tô Nguyễn Cao Nhật Tân Nam 24/11/2007 Đồng Nai
Tổ 12, Khu 8, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng 

Nai
TN THCS #N/A

26 Công nghệ ô tô Mai Văn Đạt Nam 13/11/2007 Thanh Hóa
B214K, Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

27 Công nghệ ô tô Hoàng Trường Hải Nam 27/11/2007 Quảng Bình Phú Hòa, Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình TN THCS #N/A

28 Công nghệ ô tô Nguyễn Thanh Huy Nam 26/6/2007 Bình Dương
073B, Đông Ba, Bình Hòa, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

29 Công nghệ ô tô Nguyễn Duy Tùng Nam 22/6/2006 Bình Dương
A116d, Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

30 Công nghệ ô tô Danh Nhất Đệ Nam 25/4/2006 Bình Dương

33a, Phan Chu Trinh, KP Chợ, Lái Thiêu, Thuận 

An, 

Bình Dương

TN THCS #N/A

31 Công nghệ ô tô Huỳnh Trọng Phúc Nam 20/10/2007 Bình Dương
2A/40 Bình Đức 2, Bình Hòa, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

32 Công nghệ ô tô Lê Văn Nhân Nam 30/5/2007 Thanh Hóa Thôn An Lạc, Hoằng Hải, Hoằng Hóa, Thanh Hóa TN THCS #N/A

33 Công nghệ ô tô Vũ Quý Minh Nam 21/7/2007 Bình Dương
293/46 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu 9, Phú Hòa, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
TN THCS #N/A

34 Công nghệ ô tô Nguyễn Thái Dương Nam 14/8/2007 Bình Dương
15/2 Khu A, ấp Phú Hưng, An Sơn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

35 Công nghệ ô tô Nguyễn Văn Quảng Nam 02/01/2007 Bắc Ninh Phú Vân, Đức Long, Quế Võ, Bắc ninh TN THCS #N/A

36 Công nghệ ô tô Nguyễn Thái Tuấn Nam 16/10/2007 Phú Yên
A206, Bình Đức, Bình Nhâm, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS  #N/A
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STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 
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Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 
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tuyển sinh
Ghi chú VH

37 Công nghệ ô tô Phan Ánh Quang Nam 30/4/2007 Hà Tĩnh Thôn 3, Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh TN THCS #N/A

38 Công nghệ ô tô Vũ Quốc Trường Nam 11/8/2007 Bình Dương 96B, ấp An Hòa, An Sơn, Thuận An, Bình Dương TN THCS #N/A

39 Công nghệ ô tô Tạ Văn Tú Nam 01/02/2007 TPHCM
B214H Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

40 Công nghệ ô tô Nguyễn Vũ Tuấn Hưng Nam 05/3/2007 TPHCM
85/2, Bình Quới, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS

Cập nhật nhầm sang 

ngành LTMT
#N/A

41 Công nghệ ô tô Trương Tiến Thịnh 11/11/2006 Thanh Hóa
199/3 Tổ 9 KP2, P. An Phú, TP. Thuận An. Bình 

Dương
TN THCS #N/A

42 Công nghệ ô tô Nguyễn Huỳnh Hào Kiệt Nam 13/7/2007 Bình Dương
6/14 KP. Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

43 Công nghệ ô tô Phạm Trọng Ân Nam 29/9/2006 Bình Dương
7/1B, KP Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

44 Công nghệ ô tô Nguyễn Anh Tuấn Nam 16/10/2007 Hưng Yên C3/4 tổ 15, Hòa Phong, Mỹ Hảo, Hưng Yên TN THCS #N/A

45 Công nghệ ô tô Đinh Công Luận Nam 23/12/2007 Nam Định Phú Lão, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định TN THCS #N/A

46 Công nghệ ô tô Dương Văn Trung Nam 26/11/2007 Bình Dương
Tân Thạnh, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng 

Tháp
TN THCS #N/A

Danh sách có 46 học sinh
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GVCN: Nguyễn Tiến Lâm ĐT: 0949.294.466

Khoa: Công nghệ

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Lập trình máy tính Lý Minh Kiệt Nam 21/7/2007 Bình Dương
2/9A, KP Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

2 Lập trình máy tính Danh Thành Công Nam 12/9/2007 Cần Thơ
Thới Lợi, phường Phước Thới, Quận Ô 

Môn, TP Cần Thơ
TN THCS 7 môn

3 Lập trình máy tính Đỗ Danh Tài Nam 07/7/2007 TP.HCM Đắk N'Drung, Đắk Song, Đắk Nông TN THCS 7 môn

4 Lập trình máy tính Nguyễn Võ An Gia Nam 22/9/2007 Bình Dương
112, Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, 

Cà Mau, Cà Mau
TN THCS 7 môn

5 Lập trình máy tính Vũ Minh Ngọc Nam 07/12/2006 Đồng Tháp An Thọ, An Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp TN THCS 7 môn

6 Lập trình máy tính Trần Ngọc Nhi Nữ 31/3/2007 Bình Dương
240/1 KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

7 Lập trình máy tính Trương Nhật Minh Nam 04/10/2007 Bình Dương
48/2 KP Thanh Lợi, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

8 Lập trình máy tính Vũ Bảo Trân Nữ 11/11/2007 Bình Dương Tổ 6, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng TN THCS 7 môn

9 Lập trình máy tính Nguyễn Minh Chiến Nam 07/11/2007 Long An Ấp 5, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An TN THCS 7 môn

10 Lập trình máy tính Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 03/10/2007 Bình Dương
B105F KP Bình Đức 2, phường Lái Thiêu, 

TP Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

11 Lập trình máy tính Nguyễn Thành Đạt Nam 24/5/2007 Hải Dương
B14/15 KP Bình Thuận 2, phường Thuận 

Giao, Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

12 Lập trình máy tính Từ Tuấn Tú Nam 10/3/2007 Cà Mau
T32/8M Kp Bình Thuận 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

13 Lập trình máy tính Võ Minh Ngọc Nam 20/3/2007 Ninh Thuận
32 KP chợ, phường Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

14 Lập trình máy tính Trần Văn Kiệt Nam 14/10/2006 Bình Dương
C72H KP Bình Phước, Bính Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

15 Lập trình máy tính Bùi Gia Phúc Nam 27/8/2007 TPHCM
61/4C KP Long Thới, phường Lái Thiêu, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

16 Lập trình máy tính Lê Trường Võ Nam 28/5/2007 Bình Dương
389A, KP Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

17 Lập trình máy tính Trương Hoàng Gia Huy Nam 12/02/2007 TPHCM
17/1 KP Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

18 Lập trình máy tính Huỳnh Tấn Đạt Nam 06/3/2007 Cần Thơ
55/18, Cách Mạng Tháng 8, An Thới, Bình 

Thủy, Cần Thơ
TN THCS 7 môn

19 Lập trình máy tính Hoàng Thị Tuyết Nhi Nữ 07/10/2007 Thanh Hóa
Số 009, ấp Tân Hóa, Tân Vĩnh Hiệp, Tân 

Uyên, Bình Dương
TN THCS 7 môn

20 Lập trình máy tính Trương Gia Khang Nam 17/11/2007 TPHCM
A39H, KP Bình Đức, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

21 Lập trình máy tính Phạm Huy Hoàng Nam 14/9/2007 Bình Dương Xóm 02, Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An. TN THCS 7 môn

22 Lập trình máy tính Nguyễn Quốc Vũ Nam 14/7/2007 Bình Dương
18 Kp Hưng Thọ, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

23 Lập trình máy tính Nguyễn Thị Mai Hân Nữ 19/02/2007 TP.HCM
50/17 Nguyễn Oanh, P. 17, Gò Vấp, 

TP.HCM
TN THCS 7 môn

24 Lập trình máy tính Phan Thành Trung Nam 20/5/2007 Bình Dương
4/285 KP. Hòa Lân I, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

25 Lập trình máy tính Ngô Anh Tuấn Nam 08/10/2007 Thanh Hóa
4/435, KP Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

26 Lập trình máy tính Nguyễn Bảo Phúc Nam 07/02/2007 Ninh Bình
8/92, KP Bình Chuẩn 1, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

27 Lập trình máy tính Hoàng Văn Trung Nam 21/3/2007 TPHCM
23C/21, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

28 Lập trình máy tính Trần Hải Dương Nam 04/01/2005 Cần Thơ Ấp 19, Vĩnh Thành, Thạnh Trị, Sóc Trăng TN THCS 7 môn

29 Lập trình máy tính Đặng Ngọc Thảo My Nữ 03/8/2007 TPHCM
C73, KP Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

30 Lập trình máy tính Phạm Quốc Gia Bảo Nam 25/4/2007 Bình Dương Thôn 5, Hòa Phú, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk TN THCS 7 môn

31 Lập trình máy tính Nguyễn Vinh Hoa Nam 25/9/2006 Bình Dương
13/1 Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

32 Lập trình máy tính Huỳnh Thái Khang Nam 21/9/2007 Bình Dương
102A Vĩnh Thành, Vĩnh Thạnh, Giồng 

Riềng, Kiên Giang
TN THCS 7 môn

33 Lập trình máy tính Lê Thị Bảo Quyên Nữ 02/9/2007 Quảng Bình
Thôn Bàu Sỏi, Văn Hoá, Tuyên Hoá, 

Quảng Bình
TN THCS 7 môn

34 Lập trình máy tính Nguyễn Hữu Luân Nam 27/10/2007 An Giang Nhơn Hiệp, Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang TN THCS 7 môn

35 Lập trình máy tính Khưu Phúc Minh Trí Nam 29/7/2007 Vũng Tàu
242A Hưng Thọ, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

36 Lập trình máy tính Nguyễn Thanh Hiếu Nam 01/02/2007 Đồng Tháp
Hoà Quới, Hoà Tân, Châu Thành, Đồng 

Tháp
TN THCS 7 môn

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP LTN10722

1



STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

37 Lập trình máy tính Huỳnh Tuấn Khang Nam 08/01/2007
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

110/2/9 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Vũng 

Tàu
TN THCS 7 môn

38 Lập trình máy tính Lê Hùng Dũng Nam 18/11/2007 Ninh Bình Thôn Bái, Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình TN THCS 7 môn

39 Lập trình máy tính Lê Gia Huy Nam 08/09/2007 TP.HCM
44C6/115 Khu phố Bình Hòa, TT Tân Trụ, 

Huyện Tân Trụ, Long An
TN THCS 7 môn

40 Lập trình máy tính Trần Thị Linh Đa Nữ 10/02/2007 Cần Thơ
Ấp Giồng Cát, Lương An Trà, Tri Tôn, An 

Giang
TN THCS 7 môn

41 Lập trình máy tính Trần Hoàng Khôi Nam 28/8/2007 Bình Dương
181A, ấp An Phú, xã An Sơn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

Danh sách có 41 học sinh
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GVCN: Đào Thị Thu Hằng ĐT: 0824.808.868

Khoa: Công nghệ

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Lập trình máy tính Trần Thanh Tuấn Khanh Nam 04/12/2007 Bình Dương
Cẩm Trai, Trung Hòa Phong, Hòa Vang, 

Đà Nẵng
TN THCS #N/A

2 Lập trình máy tính Phạm Hoàng Giang Nam 20/6/2006 TPHCM 138 Đoàn Văn Bơ, phường 14, TPHCM TN THCS #N/A

3 Lập trình máy tính Phan Ngọc Quân Nam 02/9/2006 Bình Dương Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An TN THCS #N/A

4 Lập trình máy tính Trịnh Viết Trung Nam 27/02/2007 Thanh Hóa
Tổ II, KP Bà Tri, phường Tân Hiệp, Tân 

Uyên, Bình Dương
TN THCS #N/A

5 Lập trình máy tính Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 25/12/2007 TPHCM
Ấp Long Trường, xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, 

Hậu Giang
TN THCS #N/A

6 Lập trình máy tính Lê Thị Hồng Gấm Nữ 26/02/2007 TPHCM
104/13A, KP Chợ, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

7 Lập trình máy tính Nguyễn Trung Hiếu Nam 08/12/2007 Bình Định
Đội 1, Luật Chánh, Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Bình Định
TN THCS #N/A

8 Lập trình máy tính Trần Bảo Minh Long Nam 20/10/2007 Bình Dương
Thôn Đồng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang
TN THCS #N/A

9 Lập trình máy tính Võ Nhật Minh Nam 18/3/2007 Bình Dương
38/2, Bình Đức 2, Bình Hòa, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

10 Lập trình máy tính Nguyễn Minh Đức Nam 27/3/2007 Bình Dương
36/32, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

11 Lập trình máy tính Lê Nam Khánh Nam 11/11/2007 Quảng Ninh
Tổ 3, khu 3, phường Nông Dương, TP Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh
TN THCS #N/A

12 Lập trình máy tính Nguyễn Lý Nhựt Minh Nam 24/11/2007 Bình Dương
21/1D, Kp Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

13 Lập trình máy tính Nguyễn Văn Quân Nam 23/02/2007 Bình Dương D450L Tổ 30, KP Bình Hòa, TA, BD TN THCS #N/A

14 Lập trình máy tính Lý Ánh Tuyết Nhi Nữ 29/6/2006
Bà Rịa 

Vũng Tàu

Sông Xoài I, Xã Sông Xoài, Tân Thành, Bà 

Rịa Vũng Tàu
TN THCS #N/A

15 Lập trình máy tính Nguyễn Đức Lý Hải Nam 11/4/2007 Quảng Bình
Thôn Thống Nhất,An Ninh, Quảng Ninh, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

16 Lập trình máy tính Lầm Quốc Dĩnh Nam 23/6/2007 Đồng Nai
TĐ3B Ấp Thuận An, Sông Thao, Trảng 

Bom, Đồng Nai
TN THCS #N/A

17 Lập trình máy tính
Nguyễn Thị Hoài 

Thương
Nữ 04/6/2007 TP.HCM

Xóm Yên Thuỷ 4, Yên Lạc, Phú Lương, 

Thái Nguyên
TN THCS #N/A

18 Lập trình máy tính Trần Võ Đức Thịnh Nam 16/8/2007 Bạc Liêu Tà Niền, Thanh Trị, Thạnh Trị, Sóc Trăng TN THCS #N/A

19 Lập trình máy tính Hồ Thanh Châu Tuấn Nam 30/6/2007 Bình Dương
1/66D tổ 8 KP Bình Thuận, Bình Nhâm, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

20 Lập trình máy tính Lê Văn An Nam 13/7/2006 Thanh Hoá
19D/16 KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

21 Lập trình máy tính Nguyễn Thị Trinh Nữ 16/4/2007 Đồng Tháp
297/C, Tân Hoà A, Tân Phú, Thanh Bình, 

Đồng Tháp
TN THCS #N/A

22 Lập trình máy tính Đặng Minh Quang Nam 22/10/2007 Bình Dương
C331a Bình Hoà, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

23 Lập trình máy tính Bùi Phạm Quốc Bảo Nam 13/3/2006 Bình Dương Ấp Bình Phú, Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre TN THCS #N/A

24 Lập trình máy tính Vương Tín Quân Nam 25/01/2007 Bình Dương
270 Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

25 Lập trình máy tính Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 24/01/2006 Bình Dương
132Đ, Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

26 Lập trình máy tính Trần Thiên Phước Nam 20/12/2007 Đồng Nai KP.4, Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai TN THCS #N/A

27 Lập trình máy tính Đặng Tiến Đạt Nam 19/8/2007 Bình Dương
335 Đ Bình Hoà, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

28 Lập trình máy tính Nguyễn Vỹ Khang Nam 11/01/2007 Bình Dương
Vĩnh Quới, Vĩnh An, Châu Thành, An 

Giang
TN THCS #N/A

29 Lập trình máy tính Nguyễn Gia Bảo Nam 14/12/2007 Bình Dương
561A KP. Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

30 Lập trình máy tính Phạm Nguyễn Tiến Khoa Nam 06/02/2007 Bình Phước
422G, KP Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

31 Lập trình máy tính Trần Thị Yến Vy Nam 12/02/2007 Bình Dương
C53 Bis, Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

32 Lập trình máy tính Trịnh Quốc Cường Nam 14/8/2007 Thanh Hóa
Vệ Thôn, Định Hưng, Yên Định, Thanh 

Hóa
TN THCS #N/A

33 Lập trình máy tính Đặng Khải Văn Nam 14/5/2006 Bình Dương
1/142A, Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

34 Lập trình máy tính
Phạm Nguyễn Hoàng 

Anh
Nam 06/12/2007 Hải Dương

Xóm Tràng Kiều, Thịnh Thành, Yên 

Thành, Nghệ An
TN THCS #N/A

35 Lập trình máy tính Đặng Văn Phụng Nam 13/8/2007 TPHCM Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định TN THCS #N/A

36 Lập trình máy tính Nguyễn Hoàng Phúc Nam 18/3/2007 Hậu Giang
5/12B, Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP LTN20722
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STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

37 Lập trình máy tính Lê Tuấn Hùng Nam 07/8/2006 Bình Dương Khu phố 6, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương TN THCS #N/A

38 Lập trình máy tính Nguyễn Ngọc Phụng Hảo Nam 14/7/2007
Thừa Thiên 

Huế

Khuông Phò, thị trấn Sịa, Quảng Điền, 

Thừa Thiên Huế
TN THCS #N/A

39 Lập trình máy tính Huỳnh Ngọc Tuấn Nam 28/9/2007 Bình Dương
407, ấp An Phú, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

40 Lập trình máy tính Lê Hải Yến Nữ 30/11/2007 Thanh Hóa Làng 11 Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa TN THCS #N/A

41 Lập trình máy tính Nguyễn Chí Kha Nam 21/8/2007 Bình Dương
1/37 Tổ 3, KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

Danh sách có 41 học sinh

2



GVCN: Trần Thị Hiền ĐT: 0976.527.822

Khoa: Công nghệ

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Lập trình máy tính Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 07/12/2007 Bình Dương
281/2C, Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

2 Lập trình máy tính Ngô Đức Nghĩa Nam 11/11/2006
Thừa Thiên 

Huế

Thôn 10, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa 

Thiên Huế
TN THCS #N/A

3 Lập trình máy tính Lê Thị Yến Nhi Nữ 06/4/2007 Thanh Hóa Thôn 6, Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa TN THCS #N/A

4 Lập trình máy tính Bùi Viết Huy Nam 26/9/2007 Bình Dương
73/29 KP Bình Phước B, phường Bình 

Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

5 Lập trình máy tính Trương Thị Quỳnh Như Nữ 03/5/2007 Bình Dương
18/5 KP. Bình Quới B, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

6 Lập trình máy tính Huỳnh Phúc Luân Nam 11/01/2007 Bình Dương
C275a2 Bình Hoà, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

7 Lập trình máy tính Thạch Hoàng Đạo Nam 20/12/2007 Đồng Tháp
Ấp Long Tả, Long Khánh, Hồng Ngự, 

Đồng Tháp
TN THCS #N/A

8 Lập trình máy tính Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 21/02/2007 Bến Tre
SN 333, Ấp Phú Lợi Hạ, An Định, Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre
TN THCS #N/A

9 Lập trình máy tính Bùi Đoàn Khánh Vy Nam 04/4/2007 TP.HCM
Thôn Sơn Lâm, Quảng Thạch, Quảng 

Xương, Thanh Hoá
TN THCS #N/A

10 Lập trình máy tính Nguyễn Bình Thiên Nam 21/2/2006 Sóc Trăng Thạnh Trị, Sóc Trăng TN THCS #N/A

11 Lập trình máy tính Nguyễn Thị Yến Tri Nữ 07/3/2007 An Giang
593 Tổ 17, ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, 

Huyện Châu Đức, An Giang
TN THCS #N/A

12 Lập trình máy tính
Nguyễn Khắc Hoàng 

Luân
Nam 19/10/2006 Hải Phòng Ô 84 DD23 Khu phố 4, An Phú, TA, BD TN THCS #N/A

13 Lập trình máy tính Phan Phúc Khang Nam 26/9/2007 Bình Dương
107 Đông Ba, Bình Hòa, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

14 Lập trình máy tính Hồ Hữu Hậu Nam 15/10/2007 An Giang
Long Thượng, Kiến An, Chợ Mới, An 

Giang
TN THCS #N/A

15 Lập trình máy tính Mai Hồng Quan Nam 13/8/2007 Bình Dương
Nhựt Thạnh, Thạnh Hội, Tân Uyên, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

16 Lập trình máy tính Võ Trọng Phúc Nam 14/5/2004 Bình Dương
109/54, Nguyễn Thái Bình, Phú Hòa, TP 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
TN THCS #N/A

17 Lập trình máy tính Trần Khánh Vân Nữ 13/11/2007 Ninh Bình
80/23 KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

18 Lập trình máy tính Trần Gia Huy Nam 07/11/2006 TPHCM
D130 Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

19 Lập trình máy tính Nguyễn Hoàng Phúc Nam 10/11/2007 Tiền Giang
78/8 KP Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

20 Lập trình máy tính Nguyễn Xuân Hùng Nam 02/01/2006 Bình Dương
Số 200, tổ 3, ấp Bàu Khai, An Lập, Dầu 

Tiếng, Bình Dương
TN THCS #N/A

21 Lập trình máy tính Lê Công Tuấn Nam 19/9/2006 Quảng Bình 59/10 Kp Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An TN THCS #N/A

22 Lập trình máy tính Cô Khánh Nguyên Nam 09/9/2007 Đắk Lắk
Thôn Khánh LẠc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi
TN THCS #N/A

23 Lập trình máy tính Phạm Thị Kiều Phượng Nữ 05/9/2007 Bình Dương
Ấp Phương Thạnh, Phương Bình, Phụng 

Hiệp, Hậu Giang
TN THCS #N/A

24 Lập trình máy tính Lê Minh Hoàn Nam 21/02/2007 Thanh Hóa
102/2, KP Bình Đức B, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

25 Lập trình máy tính
Hoàng Nguyễn Quốc An 

Huy
Nam 01/8/2006 Đồng Nai Khu 4, Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai TN THCS #N/A

26 Lập trình máy tính Nguyễn Phương Sang Nam 21/5/2007 TPHCM
22/5A10, Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

27 Lập trình máy tính Lê Ngọc Nhân Nam 09/11/2006 Cần Thơ
Ấp Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đàm Dơi, 

Cà Mau
TN THCS #N/A

28 Lập trình máy tính Đào Mạnh Tiến Nam 06/12/2006 Nam Định Xóm 11, Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định TN THCS #N/A

29 Lập trình máy tính
Trần Nguyễn Ngọc 

Huyền
Nữ 06/6/2007 Hậu Giang

120 KP Hưng Thọ, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

30 Lập trình máy tính Lê Huỳnh Kim Phụng Nữ 04/11/2007 TPHCM
67b/3b, Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

31 Lập trình máy tính Nguyễn Hữu Thịnh Nam 26/02/2007 Bình Dương
100D, ấp An Hòa, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

32 Lập trình máy tính Nguyễn Phương Vy Nữ 23/9/2007 Bình Dương
77A/2, KP Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

33 Lập trình máy tính Đoàn Văn Hiếu Nam 30/10/2007 Nam Định Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định TN THCS #N/A

34 Lập trình máy tính Trương Hồng Kiều Nữ 30/3/2006 An Giang
Tổ 22, Ấp Vĩnh Thọ, Vĩnh Bình, Châu 

Thành, An Giang
TN THCS #N/A

35 Lập trình máy tính Cao Văn Trung Tấn Nam 16/10/2007 Bình Dương
K302.02 KP 1, đường D32, An Phú, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

36 Lập trình máy tính Nguyễn Dương Tấn Lộc Nam 26/10/2007 TPHCM
Tổ 9, ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, Bàu Bàng, 

Bình Dương
TN THCS #N/A
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STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 
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năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

37 Lập trình máy tính Lê Bá Đức Dương Nam 09/4/2007 Bình Dương
Thái Ninh, Minh Tâm, Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa
TN THCS #N/A

38 Lập trình máy tính Đoàn Nguyễn Gia Khôi Nam 05/7/2007 TPHCM
110A, KP Hưng Phước, Hưng Định, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

39 Lập trình máy tính Lê Linh Nga Nữ 30/10/2007 TPHCM
Phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, Thanh 

Hóa
TN THCS #N/A

40 Lập trình máy tính Phạm Lê Minh Trí Nam 02/11/2007 Bình Phước
B2/7A KP Bình Thuận 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

Danh sách có 40 học sinh
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GVCN: Võ Ngọc Hòa ĐT: 0937.697.168

Khoa: Kinh tế - Xã hội

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Kế toán doanh nghiệp Ngô Đỉnh Thiên Nam 29/3/2007 Bình Dương
390/3A KP Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

2 Kế toán doanh nghiệp Lý Mỹ Anh Nữ 20/11/2007 Đồng Nai
62 phố 2, ấp 1, Phú Lợi Định Quán, Đồng 

Nai
TN THCS 7 môn

3 Kế toán doanh nghiệp Mai Anh Nữ 27/02/2006 An Giang
Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Huyện Châu 

Thành, An Giang
TN THCS 7 môn

4 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 25/12/2007 Thanh Hóa
Khánh Vân, Hải Nhân, TX Nghi Sơn, 

Thanh Hóa
TN THCS 7 môn

5 Kế toán doanh nghiệp Đặng Khánh Ly Nữ 01/12/2007 Quảng Bình
28/8 tổ 8, KP Bình Phú, Bình Chuẩn, TP 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

6 Kế toán doanh nghiệp Phan Khánh Linh Nữ 05/10/2007 Bình Dương
312/52 tổ 5 khu 3, phường Phú Hòa, TP 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
TN THCS 7 môn

7 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hằng Anh Thư Nữ 11/11/2007 Thanh Hóa
Xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa
TN THCS 7 môn

8 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Nguyễn Trúc Ly Nữ 08/3/2007 Bình Dương
37/2 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện 

Hốc Môn, TPHCM
TN THCS 7 môn

9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 03/02/2007 Bình Dương Hòa A, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang TN THCS 7 môn

10 Kế toán doanh nghiệp Lê Uyên Nhi Nữ 25/01/2007 TPHCM
Thôn Đồng Tiến 2, Thiệu Tâm, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa
TN THCS 7 môn

11 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Hồng Hạnh Nữ 01/4/2007 Bình Dương Tân Định, Tân Lập, Tịnh Biên, An Giang TN THCS 7 môn

12 Kế toán doanh nghiệp Lê Trần Huyền Trang Nữ 19/11/2007 Thanh Hóa
Tổ 6, TT Kon DơNa, huyện Mang Yang, 

Gia Lai
TN THCS 7 môn

13 Kế toán doanh nghiệp Đào Thúy Vy Nữ 03/01/2007 Bình Dương
B149A, KP. Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, TP. 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

14 Kế toán doanh nghiệp Đặng Thị Thúy An Nữ 07/7/2007 Bình Định Thôn Tân Ốc, Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định TN THCS 7 môn

15 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Bảo Vy Nữ 09/11/2007 Bình Dương
Tổ 8, KP Bàu Bàng, Lai Uyên, Bàu Bàng, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

16 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 30/7/2007 Thanh Hóa
Xóm Nhân Sơn, Nga Phú, Nga Sơn, Thanh 

Hóa
TN THCS 7 môn

17 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 12/6/2007 TPHCM
90/3/5A Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, 

Tân Phú, TPHCM
TN THCS 7 môn

18 Kế toán doanh nghiệp Lê Hà Hiểu Thy Nữ 10/11/2007 Bình Dương
150A, An Mỹ,  An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS 7 môn

19 Kế toán doanh nghiệp Lư Thị Ái Mỹ Nữ 21/12/2007 An Giang
Tổ 13, Ấp Hòa Long II, thị trấn An Châu, 

Châu Thành, An Giang
TN THCS 7 môn

20 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Hà My Nữ 15/9/2007 Gia Lai Thanh Trang, Iapeng, Phú Thiện, Gia Lai TN THCS 7 môn

21 Kế toán doanh nghiệp Phan Quốc Anh Nam 02/10/2005 Vĩnh Long
Tổ 21, ấp Thành Hiếu, Thành Trung, Bình 

Tân, Vĩnh Long
TN THCS 7 môn

22 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Bích Trân Nữ 24/3/2007 Sóc Trăng Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng TN THCS 7 môn

23 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Mai Hiền Nữ 27/11/2007 Nam Định
4/294 KP Hòa Lân 1, đường Thuận Giao 

14, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

24 Kế toán doanh nghiệp Ngô Thanh Ngân Nữ 31/12/2007 Bình Dương
A159a, Kp Bình Đức 2, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

25 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Thị Diễm My Nữ 15/6/2007 An Giang Xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang TN THCS 7 môn

26 Kế toán doanh nghiệp Tống Đăng Quang Nam 26/8/2007 TPHCM
37/4 Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

27 Kế toán doanh nghiệp Trần Huỳnh Như Nữ 14/3/2007 Bình Dương
33B Hưng Thọ, Hưng Định Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

28 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 13/9/2007 Bình Dương
15,9 ấp 1, xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
TN THCS 7 môn

29 Kế toán doanh nghiệp Phạm Trần Như Ngọc Nữ 19/9/2007 Bình Định Nam Chính, Tiền Hải, Thái Bình TN THCS 7 môn

30 Kế toán doanh nghiệp Bồ Thị Phương Thảo Nữ 06/10/2007 Bình Dương
8/2 KP Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

31 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thanh Thảo Nữ 13/7/2007 Thái Bình
Thôn Hạ Tập, Thụy Bình, Thái Thụy, Thái 

Bình
TN THCS 7 môn

32 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Trúc Hương Nữ 12/01/2007 Kiên Giang
Ấp Phú Hoà, Tân Hội, Tân Hiệp, Kiên 

Giang
TN THCS  7 môn

33 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Mỹ Tiên Nữ 25/6/2007 Bình Dương
271C, Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

34 Kế toán doanh nghiệp Bùi Như Ngọc Nữ 20/11/2007 Bình Dương Ấp Đại An, Tân An, Càng Long, Trà Vinh TN THCS 7 môn

35 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Anh Thư Nữ 01/12/2006 Bình Dương
Tổ 5, Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

36 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 30/5/2007 Hà Tĩnh Thôn 2, Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh TN THCS 7 môn
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37 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Phước Nhiều Nữ 30/11/2007 Hậu Giang
Ấp Bình Hiếu, xã Long Bình, Long Mỹ, 

Hậu Giang
TN THCS 7 môn

38 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Tâm Trang Nữ 30/6/2007 TPHCM
971 tổ 4 ấp 1, Phước Khánh, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai
TN THCS 7 môn

39 Kế toán doanh nghiệp Tống Khánh Nam Nữ 05/12/2006 Bình Dương
K5/E 124A, tồ 50, Hiệp Thành, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
TN THCS  7 môn

40 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Yến Chi Nữ 05/8/2007 Hưng Yên Thị Giang, Nguyên Hòa, Phú Cừ, Hưng Yên TN THCS 7 môn

41 Kế toán doanh nghiệp Kim Thanh Thảo Nữ 14/12/2006 Bình Phước
Tổ 10, Ấp Hưng Yên, Hớn Quản, Bình 

Phước
TN THCS  7 môn

42 Kế toán doanh nghiệp Đinh Ngọc Hà Vy Nữ 29/9/2007 Hà Tĩnh
100/13C, KP. Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, 

Bình Dương
TN THCS  7 môn

43 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Anh Thư Nữ 24/7/2007 Bình Dương
C320 Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

Danh sách có 43 học sinh
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GVCN: Lê Nguyễn Quỳnh Tiên ĐT: 0835.539.039

Khoa: Kinh tế - Xã hội
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1 Kế toán doanh nghiệp Trần Nguyễn Tiểu Thư Nữ 08/02/2007 Bình Dương
Kp Bình Đức 2, Lái Thiêu, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

2 Kế toán doanh nghiệp Đoàn Thị Khánh Ngọc Nữ 24/12/2007 Bình Dương
45D, ấp An Hòa, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 29/8/2007 Bình Dương
332, ấp An Phú, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

4 Kế toán doanh nghiệp Lê Ngọc Châu Nữ 07/10/2007 TPHCM
364/3B, KP Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

5 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Minh Thư Nữ 19/5/2007 Kiên Giang
Minh Tân, Minh Hòa, Châu Thành, Kiên 

Giang
TN THCS 7 môn

6 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Hoàng Anh 

Thy
Nữ 03/10/2007 Bình Dương

A21F, Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

7 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Phương Thảo Nữ 02/9/2007 Bình Dương
A15/12A, KP Bình Thuận 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

8 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Lê Tấn Minh Nam 03/11/2007 Thanh Hóa Trịnh Lộc, Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa TN THCS 7 môn

9 Kế toán doanh nghiệp Phạm Ngọc Bảo Thy Nữ 04/11/2007 Bình Dương
C106A, KP Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

10 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Như Ý Nữ 09/5/2007 TPHCM
702/19/5/5 Thống Nhất, phường 15, Q. Gò 

Vấp
TN THCS #N/A

11 Kế toán doanh nghiệp Lương Thị Minh Tâm Nữ 29/12/2007 Bình Dương Bái Sơn, Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa TN THCS #N/A

12 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Phương Linh Nữ 23/01/2007 Bình Dương Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa TN THCS #N/A

13 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Thị Kiều 

Phước
Nữ 31/8/2005 Đắk Nông Thôn 4, Kiến Thành, Đắk R' Lắp, Đắk Nông TN THCS #N/A

14 Kế toán doanh nghiệp Đặng Việt Hoàng Nam 02/02/2007 TPHCM
Thạnh Lộc, Thạnh Mỹ, Giồng Riềng, Kiên 

Giang
TN THCS #N/A

15 Kế toán doanh nghiệp Vũ Ngọc Anh Nữ 11/6/2007 Bình Dương
150/16, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

16 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 30/01/2007 Bình Dương
8/1, KP Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

17 Kế toán doanh nghiệp Phan Cẩm Tiên Nữ 24/4/2007 Bình Dương
14/13, Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

18 Kế toán doanh nghiệp Tạ Thảo Quyên Nữ 27/9/2007 Đồng Nai Long Định, Long Kiến, Chợ Mới, An Giang TN THCS 7 môn

19 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Thùy Trang Nữ 05/3/2005 TPHCM
Phong Thuận, Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ 

An
TN THCS #N/A

20 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Loan Nữ 26/4/2006 Nghệ An Xóm 8, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An TN THCS 7 môn

21 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thu Thảo Nữ 12/8/2007 Thanh Hóa Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa TN THCS 7 môn

22 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thương Nữ 26/6/2005 Thanh Hóa
40/5A, Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

23 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Lê Trúc My Nữ 09/9/2007 Bình Dương
244/1, KP Bình Phước A, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

24 Kế toán doanh nghiệp Trịnh Thị Lan Anh Nữ 11/8/2007 Thanh Hóa
Xóm Trại Nu, Xuân Tính, Thọ Xuân, 

Thanh Hóa
TN THCS #N/A

25 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Đức Phát Nam 05/02/2007 TPHCM
731, khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình, 

Thanh Bình, Đồng Tháp
TN THCS #N/A

26 Kế toán doanh nghiệp Bùi Thị Mỹ Tiên Nữ 21/8/2006 Long An
Ấp Rạch Cát, Long Hựu Đông, Cần Đước, 

Long An
TN THCS 7 môn

27 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Thị Phương 

Nhi
Nữ 23/12/2007 Nam Định Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định TN THCS #N/A

28 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 12/5/2007 Bình Dương
87, KP Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

29 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Như Ý Nữ 14/5/2007 An Giang
Mỹ An 1, Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An 

Giang
TN THCS 7 môn

30 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Thị Ngọc 

Khánh
Nữ 17/5/2007 Thanh Hóa Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa TN THCS 7 môn

31 Kế toán doanh nghiệp Lê Huyền Trang Nữ 03/7/2007 Bình Dương
Thôn Quần Đội, Thọ Diên, Thọ Xuân, 

Thanh Hóa
TN THCS 7 môn

32 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Thúy Hằng Nữ 02/5/2007 Sóc Trăng
Ấp Thiện Nhơn, Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc 

Trăng
TN THCS 7 môn

33 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Mẫn Nhi Nữ 03/10/2007 TPHCM
13/2C, đường Tổ 66, KP 5, phường Linh 

Tây, quận Thủ Đức
TN THCS #N/A

34 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Thu Trang Nữ 25/01/2007 Nghệ An
Xóm Thuận 1, Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ 

An
TN THCS #N/A

35 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Thị Hồng 

Trang
Nữ 03/5/2007 Bình Dương

C22 Bis, Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

36 Kế toán doanh nghiệp Lê Chung Gia Huy Nam 25/8/2007 Bình Dương
95 (1/61), khu 5, Tương Bình Hiệp, Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
TN THCS #N/A

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD
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STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú 

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

37 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Hoàng Anh 

Thư
Nữ 03/10/2007 Bình Dương

A21F Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

40 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Thị Lan Anh Nữ 08/7/2007 Bình Dương Tổ 6, Ấp 9, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai TN THCS #N/A

41 Kế toán doanh nghiệp Đoàn Thị Lệ Quyên Nữ 18/6/2006 Bình Dương
80A/24 KP. Bình Phước A, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

42 Kế toán doanh nghiệp Lê Nguyễn Yến Trang Nữ 21/10/2007 Hà Tĩnh
Phương Trứ, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh
TN THCS #N/A

29 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Bích Tuyền Nữ 13/9/2006 Bình Dương
Ấp An Ninh 2, An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc 

Trăng
TN THCS #N/A

36 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Huỳnh 

Phương Vy
Nữ 24/9/2007 Bình Dương

28/3A ấp Thới Tứ 1, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn, Củ Chi, TPHCM
TN THCS #N/A

43 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Thị Khánh 

Loan
Nữ 27/7/2007 Bình Dương An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình TN THCS #N/A

Danh sách có 43 học sinh
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GVCN: Nguyễn Bích Yến ĐT: 0984.134.009

Khoa: Kinh tế - Xã hội

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Kế toán doanh nghiệp Hồ Hồng Trúc Nữ 23/10/2007 An Giang
Ấp Thạnh Hưng, Thạnh Bình, Châu 

Thành, An Giang
TN THCS #N/A

2 Kế toán doanh nghiệp Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 03/3/2007 Bình Dương
61/4 Tổng Kho, Bình Giao, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

3 Kế toán doanh nghiệp Lê Trần Thảo Nghi Nữ 22/4/2006 Bình Dương
1A5/LKE/17 Hoà Lân 2, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

4 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Thanh Chúc Nữ 12/11/2007 Bình Dương Thôn 3, Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hoá TN THCS #N/A

5 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 30/5/2007 TPHCM
Phạm Thị Mến, Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh 

Long
TN THCS #N/A

6 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Quỳnh Anh Nữ 08/10/2007 Bình Dương Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa TN THCS #N/A

7 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Quỳnh Nữ 03/01/2007 Đắk Nông
2/70/30, Bình Thuận 1, Thuận Giao, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

8 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Tường Vi Nữ 27/01/2006 Phú Thọ
Thanh Tân, Phú Lâm, TX Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 
TN THCS #N/A

9 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Thu Hà Nữ 09/11/2007 Quảng Bình
Thôn Đồng Thiên, Dương Thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình
TN THCS  #N/A

10 Kế toán doanh nghiệp Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 20/11/2007
Ấp Thạnh Lợi A2, Tân Long, Phụng Hiệp, 

Hậu Giang
TN THCS #N/A

11 Kế toán doanh nghiệp Lê Phạm Thảo Uyên Nữ 03/8/2007 An Giang
56/1B, KP Bình Giao, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

12 Kế toán doanh nghiệp Trần Ánh Tuyết Nữ 02/7/2006 TPHCM
Áp Hố Muồng, Long Tân, Dầu Tiếng, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

13 Kế toán doanh nghiệp Võ Lê Đan Thanh Nữ 22/01/2007 Cà Mau Phường 5, Bạc Liêu TN THCS #N/A

14 Kế toán doanh nghiệp Đặng Thị Yến Nhi Nữ 26/12/2007 Bình Dương
Ấp Miếu Điền, Tân Lợi, Giồng Trôm, Bến 

Tre
TN THCS  #N/A

15 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Thùy Dương Nữ 04/11/2005 Hòa Bình
Số 30, đường Tân Hiệp, Tân Hiệp, Tân 

Bình, Dĩ An
TN THCS #N/A

16 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi Nữ 29/01/2007 Bình Dương
Phúc Minh, Hành Thuận, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi
TN THCS #N/A

17 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Như Quỳnh Nữ 09/4/2007 Bình Dương
76/1C, KP Long Thới, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

18 Kế toán doanh nghiệp Trần Minh Khang Nam 27/11/2007 Bình Dương
D171, KP Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

19 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Yến Nhi Nữ 10/6/2007 Bình Dương
Tổ Dân Phố 9, Thị Trấn Cẩm Thủy, Cẩm 

Thủy, Thanh Hóa
TN THCS #N/A

20 Kế toán doanh nghiệp Hứa Thị Mỹ Ý Nữ 20/6/2007 Bình Dương
A54A, KP Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS  #N/A

21 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Yến Nhi Nữ 18/5/2007 Hà Tĩnh Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh TN THCS  #N/A

22 Kế toán doanh nghiệp Trần Kim Nhân Nữ 03/7/2005 Bình Dương
2/73 KP Bình Thuấn, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

23 Kế toán doanh nghiệp Lê Huỳnh Thảo Vy Nữ 30/01/2007 Trà Vinh
Ấp Thanh Nguyên A, Mỹ Chánh, Châu 

Thành, Trà Vinh
TN THCS #N/A

24 Kế toán doanh nghiệp Phan Thị Bích Trâm Nữ 14/10/2005 Bình Dương
399, KP Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS  #N/A

25 Kế toán doanh nghiệp Chu Thị Phương Linh Nữ 18/6/2006 Bình Dương
31/17 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS  #N/A

26 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 16/01/2007 Bình Dương
110/3, KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS

27 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 06/6/2007 Bình Dương
Phú Bưng, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình 

Dương
TN THCS  #N/A

28 Kế toán doanh nghiệp Phan Thị Diễm Hằng Nữ 15/12/2007 Bình dương
6/5A1 Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS  #N/A

29 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Hoàng Thanh 

Thương
Nữ 23/03/2006 TPHCM

204/3 KP.3 P. Linh Đông, Thủ Đức, 

TP.HCM
TN THCS #N/A

30 Kế toán doanh nghiệp Lục Anh Thư Nữ 27/11/2007 Bình dương
50 KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, Tp. 

Thuân5 An, Bình Dương
TN THCS #N/A

31 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Minh Thư Nữ 29/8/2007 Đồng Tháp
253/3 KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

32 Kế toán doanh nghiệp Trần Hoàng Lâm Nam 01/12/2007 Bình Dương
Tổ 8, KP An Thạnh, Thái Hòa, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

33 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 19/11/2007 Bình Dương
Ấp Đồng Bà Ba, Long Hòa, Dầu Tiếng, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

34 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Trúc Hà Nữ 17/6/2007 Bình Dương
30/4 Bình Phú, Bình Chuẩn, TP Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

35 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Tuyết Phương Nữ 24/7/2007 Bình Dương
78a/10 Khu phố Đông Nhì, Phường Lái 

Thiếu, Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

36 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 16/4/2006 Bình Dương
077 tổ 4, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình 

Dương
TN THCS #N/A
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STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

37 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Thanh Hằng Nữ 12/10/2006 TPHCM
393C KP Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

38 Kế toán doanh nghiệp
Nguyễn Ngọc Khánh 

Quỳnh
Nữ 03/9/2007 Bình Dương

8/1 Bình Phước B, Bình Chuẩn, TP Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

39 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thúy An Nữ 27/02/2007 Bình Dương
724 khu 3, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
TN THCS #N/A

40 Kế toán doanh nghiệp Vũ Ngọc Yến Nhi Nữ 15/11/2007 Bình Dương
Phương Nam, Hồng Dũng, Thái Thụy, 

Thái Bình
TN THCS #N/A

41 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Khánh Huyền Nữ 24/4/2006 Bắc Giang
Thôn Cầu, Minh Đức, Việt Yên, Bắc 

Giang
TN THCS #N/A

42 Kế toán doanh nghiệp Lưu Huỳnh Bích Trâm Nữ 19/12/2007 TPHCM
40, KP Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

43 Kế toán doanh nghiệp Lâm Thị Như Quỳnh Nữ 07/12/2007 Đồng Tháp
4/95 Bình Thuận 1, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

Danh sách có 43 học sinh
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GVCN: Nguyễn Xuân Thùy ĐT: 0941.772.535

Khoa: Kinh tế - Xã hội

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Công tác xã hội Nguyễn Thị Vân Nữ 17/12/2007 Bắc Ninh
153/1 KP Bình Phú, phường Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS  7 môn

2 Công tác xã hội Sơn Thạch Thảo Nữ 18/4/2007 Bình Dương
83B, KP Hưng Thọ, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

3 Công tác xã hội Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 25/11/2007 Bình Dương
10A/1D, Đồng An 2, Bình Hòa, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS

4 Công tác xã hội
Nguyễn Trọng Ngọc 

Ngân
Nữ 14/7/2007 Vĩnh Long

B180E, KP Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

5 Công tác xã hội Hồ Thị Thanh Hân Nữ 10/12/2007 Bình Dương
Tổ 4, ấp Đông Bé, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

6 Công tác xã hội Nguyễn Hoài Thương Nữ 02/03/2007 Bình Dương
4/285 tổ 7 Kp.Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

7 Công tác xã hội Lưu Hồng Bảo Châu Nữ 20/6/2007 TPHCM
229A/3 KP Thạnh Lợi, P. An Thạnh, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

8 Công tác xã hội Phạm Hồng Tươi Nữ 24/6/2007 Thanh Hóa Triệu xá 1, Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa TN THCS #N/A

9 Công tác xã hội Đỗ Ngọc Thiên Nam 07/11/2007 TPHCM
C8A, KP Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

10 Công tác xã hội Phạm Thị Thúy An Nữ 03/7/2007 TPHCM
57, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 3, ấp Hòa 

Long 3, An Châu, Châu Thành, An Giang
TN THCS 7 môn

11 Công tác xã hội Dương Yến Phượng Nữ 21/02/2007 Khánh Hòa
B227D, Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

12 Công tác xã hội Lê Thanh Hà Nữ 28/4/2007 TPHCM
42/67 Huỳnh Đình Hai, phường 24, Bình 

Thạnh, TPHCM
TN THCS #N/A

13 Công tác xã hội Võ Nguyễn Bảo Lâm Nữ 01/01/2007 Bình Dương
106/1, KP Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

14 Công tác xã hội Lê Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/01/2006 Bình Dương
C13/13, KP Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS #N/A

15 Công tác xã hội Phan Tường Duy Nữ 11/02/2006 Bạc Liêu Ấp Ninh Định, Ninh Hoà, Hồng Dân, Bạc Liêu TN THCS #N/A

16 Công tác xã hội
Nguyễn Hoàng Kim 

Ngân
Nữ 29/01/2007 Bình Dương

99B, ấp An Hòa, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

17 Công tác xã hội Phan Anh Thư Nữ 05/8/2006 TPHCM Vĩnh Hội, Long Đức, TP Trà Vinh, Trà Vinh TN THCS #N/A

18 Công tác xã hội Nguyễn Hoàng Cẩm Tú Nữ 15/5/2007 Bình Dương
173/1F, tổ 26, KP Long Thới, Lái Thiêu, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

19 Công tác xã hội Nguyễn Ngọc Bảo Nghi Nữ 27/5/2007 TPHCM Hòa Bình, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận TN THCS 7 môn

20 Công tác xã hội Nguyễn Phạm Hà Linh Nữ 10/10/2007 Nghệ An
14/22, tổ 22, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

21 Công tác xã hội Lê Mỹ Mai Vy Nữ 13/01/2007 Bình Dương
8/12 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

22 Công tác xã hội Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 13/10/2007 Bình Dương
93A/2 KP Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

23 Công tác xã hội Nguyễn Thị Xuân Nữ 09/12/2007 Bình Dương
Ấp Thạnh Nhơn, Xã Bình Thạnh, Châu Thành, 

An Giang
TN THCS #N/A

24 Công tác xã hội Lê Ngọc Trúc Ly Nữ 7/11/2007 Bình Dương Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa TN THCS 7 môn

25 Công tác xã hội Vũ Thị Hương Thảo Nữ 10/4/2007 Thái Bình
1/768 KP. Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS 7 môn

26 Công tác xã hội Phạm Thị Đỗ Quyên Nữ 16/3/2007 Bình Thuận Hàm Tân, Tân Nghĩa, Bình Thuận TN THCS 7 môn

27 Công tác xã hội Trần Thị Linh Chi Nữ 01/01/2007 Thanh Hóa Ấp Bén Tượng, Lai Hưng, Bàu Bang, BD TN THCS 7 môn

28 Công tác xã hội Chu Đỗ Trúc Mai Nữ 18/9/2007 TPHCM
51/10 Đình Tân Khai, Bình Trị Đông. Bình tân. 

HCM
TN THCS 7 môn

29 Công tác xã hội Vũ Hà Quỳnh Anh Nữ 30/11/2007 Nam Định Xóm Thọ, Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định TN THCS  7 môn

30 Công tác xã hội Trần Thị Thảo Nhi Nữ 13/11/2007 An Giang
246 Mỹ Chánh, Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, An 

Giang
TN THCS 7 môn

31 Công tác xã hội Đồng Thị Thanh Trúc Nữ 26/4/2007 Bình Dương
1/129A, Kp Bình Thuận, Bình Nhâm, Thuận 

An, Bình Dương
TN THCS 7 môn

32 Công tác xã hội Nguyễn Lê Thảo Quyên Nữ 14/12/2007 TPHCM
B227 Đường Bình Nhâm 48, KP Bình Phước, 

BN, TA BD
TN THCS 7 môn

33 Công tác xã hội Nguyễn Minh Phương Nam 29/01/2007 Bến Tre
Chùa Sắc Tứ Thiên Tôn, KP Thạnh Lợi, An 

Thạnh, Thuận An, Bình Dương
TN THCS ĐCN xin chuyển qua 7 môn
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GVCN: Nguyễn Thị Hồng Nhung ĐT: 0902.880.612

Khoa: Kinh tế - Xã hội

STT Ngành, nghề Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Địa chỉ thường trú

Đối tượng 

tuyển sinh
Ghi chú VH

1 Công tác xã hội
Nguyễn Ngọc Như 

Quỳnh
Nữ 04/10/2007 Tiền Giang

858, Hòa Phú, Long Bình, Gò Công Tây, 

Tiền Giang
TN THCS #N/A

2 Công tác xã hội Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 23/4/2007 Bình Dương
26/9A Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

3 Công tác xã hội
Nguyễn Trần Phương 

Thùy
Nữ 31/7/2007 Đăk Lăk Thôn 5, Bình Hòa, Krông Ana, Đăk Lăk TN THCS #N/A

4 Công tác xã hội Nguyễn Hoàng Tâm Như Nữ 27/4/2007 Cần Thơ
E6/9 Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

5 Công tác xã hội Lê Ngọc Uyên Nữ 10/4/2007 Hưng Yên
Số 66, hẻm 15, lạc Long Quân, tổ 2, KP 4, 

phường 4, Tây Ninh
TN THCS #N/A

6 Công tác xã hội Võ Thị Thanh Tâm Nữ 11/01/2007 Bình Dương Xã Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An TN THCS #N/A

7 Công tác xã hội Đặng Thị Minh Thư Nữ 05/12/2006 TPHCM
Đông Xuân, Trung Phúc Cường, Nam Đàn, 

Nghệ An
TN THCS #N/A

8 Công tác xã hội Huỳnh Ngọc Minh Thư Nữ 13/7/2007 TPHCM
17/38 Huỳnh Khương An, Phường 5, Gò Vấp, 

TP.HCM
TN THCS #N/A

9 Công tác xã hội Lương Phương Anh Nữ 09/11/2007 Bình Dương
Ấp Bưng Còng, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

10 Công tác xã hội Trần Công Thành Nam 31/3/2007 TPHCM
240 KP Hưng Thọ, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

11 Công tác xã hội Trương Bảo Nhi Nữ 03/01/2007 An Giang
101/34 Phạm Hữu Chí, phường 5, Quận 5, 

TPHCM
TN THCS #N/A

12 Công tác xã hội Phạm Thị Hồng Nhi Nữ 19/3/2006 Long An Ấp 1, Thạnh Hưng, Tân Hưng, Long An TN THCS #N/A

13 Công tác xã hội Đinh Đức Tỷ Nam 10/10/2005 An Giang
Ấp Bờ Dâu, Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An 

Giang
TN THCS #N/A

14 Công tác xã hội Hoàng Thị Như Ngọc Nữ 22/10/2007 Bình Dương Long Diền B, Chợ Mới, An Giang TN THCS #N/A

15 Công tác xã hội Mai Lê Phương Anh Nữ 01/02/2007 An Giang Tô Bình, Cô Tô, Tri Tôn, An Giang TN THCS  #N/A

16 Công tác xã hội Nguyễn Hoàng Trúc Vy Nữ 06/12/2007 Bình Dương
59/2, KP Đông Nhì, phường Lái Thiêu, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

17 Công tác xã hội
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Duyên
Nữ 28/01/2007 Vĩnh Long

47/3 Kp Thạnh Lộc, phường An Thạnh, 

Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

18 Công tác xã hội Phùng Thị Cẩm Loan Nữ 04/12/2007 Bình Dương TN THCS #N/A

19 Công tác xã hội Nguyễn Võ Minh Thơ Nữ 19/5/2007 Bình Dương 16/1 Bình Phước A, Bình Chuẩn, TA, BD TN THCS #N/A

20 Công tác xã hội Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 13/8/2007 Bình Dương
206A, Hưng Thọ, Hưng Định, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

21 Công tác xã hội Nguyễn Ngọc Thúy An Nữ 25/11/2007 Bình Dương
Tổ 7 ấp 2, Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình 

Phước
TN THCS #N/A

22 Công tác xã hội Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 27/01/2007 Bình Dương
296 ấp An Phú, An Sơn, Thuận An, Bình 

Dương
TN THCS #N/A

23 Công tác xã hội Võ Kim Khánh Nữ 20/6/2006 TPHCM 28/4 Đông Tân, Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương TN THCS #N/A

24 Công tác xã hội Nguyễn Trần Bảo Như Nữ 17/10/2006 Bình Dương
2/5 KP Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

25 Công tác xã hội Phan Thị Huỳnh Trân Nữ 25/9/2006 Hậu Giang Ấp 5, Lương tâm, Long Mỹ, Hậu Giang TN THCS #N/A

26 Công tác xã hội Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 12/10/2007 Hải Dương Định Phú C, Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh TN THCS #N/A

27 Công tác xã hội Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 17/03/2006 An Giang Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang TN THCS #N/A

28 Công tác xã hội Huỳnh Lê Gia Huy Nam 12/1/2007 Bình Dương
5/25B Bình Đức 2, Bình Hòa, Tp. Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

29 Công tác xã hội Trần Thị Y Bình Nữ 15/8/2006 Cần Thơ
KV Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Thốt 

Nốt, Cần Thơ
TN THCS #N/A

30 Công tác xã hội
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên
Nữ 19/02/2007 Bình Dương

50/23 Bình Quới A, Bình Cuẩn, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

31 Công tác xã hội Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 15/10/2007 Bình Dương
A202Bis, Bình Đức 2, Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dương
TN THCS #N/A

32 Công tác xã hội Nguyễn Thảo My Nữ 26/7/2007 Bình Dương
334C Khu Phố Bình Hòa, Phường Bình 

Nhâm, Thuận An, Bình Dương
TN THCS #N/A

33 Công tác xã hội Lý Sang Sang Nữ 21/5/2007 Bình Dương
Ấp Đông Bà Ba, Xã Long Hòa, Dầu Tiếng, 

BÌnh Dương
TN THCS #N/A
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